
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

96/5 Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

07/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HTC

3703271231

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0132

3. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
(không hoạt động tại trụ sở)

0150

4. Khai thác gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

0220

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất nhựa nguyên sinh

2013

8. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

10. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, 
mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng… - Sản xuất các 
nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm 
đó với nguyên liệu khoáng hoặc xem lu lô

2399

11. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

12. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
HTC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HTC TRADING AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HTC TRADING AND PRODUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931063087
Email:

Fax:
Website:
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13. Đúc kim loại màu
(Không bao gồm vàng miếng và kim loại quý hiếm và Doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép). (Không hoạt động tại trụ sở)

2432

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí (Không hoạt động tại trụ sở)

2592(Chính)

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Không hoạt động tại trụ sở)

2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất – gia công đồ dùng bằng kim loại cho nhà 
bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất, gia công các sản phẩm 
bằng inox, sắt, thép, nhôm; Sản xuất – gia công lan can cầu 
thang, lan can kính; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim 
loại chưa được phân vào đâu

2599

20. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

21. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

22. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
(Không hoạt động tại trụ sở)

2731

23. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

24. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

25. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

26. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

27. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

28. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

29. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công, tủ, kệ, bàn, ghế bằng gỗ có phối 
khung bao bằng kim loại, nệm lót, đá hoa cương, kính

3100

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

35. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

36. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

37. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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2.000.000.000 VNĐ

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

40. Bốc xếp hàng hóa 5224

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; thu, phát các chứng từ 
vận tải và vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
Hoạt động liên quan khác: bao, gói hàng hóa nhằm mục đích 
bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển (trừ đóng gói thuốc 
bảo vệ thực vật), dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa (Trừ hóa 
lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải 
đường hàng không)

5229

42. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

43. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038087042873

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Chí Cường 2, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Chí Cường 2, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

HÀN VĂN HOAN Nam
10/06/1987 Kinh Việt Nam

18/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038087042873
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Chí Cường 2, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Chí Cường 2, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   HÀN VĂN HOAN Nam

10/06/1987 Kinh Việt Nam

18/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/12/2024 đến ngày 07/01/2025


